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1 LÁ 5     29/12/2019 Nam

TRẦN TRƯƠNG 

TAM Công Nhân 1977 0905125634 TRƯƠNG THỊ NÊN Bán Hàng 1981 0906086837

2 LÁ 5

TRẦN HOÀNG YẾN 

ĐAN 02/05/2019 Nữ TRẦN SƠN KIỆT Công Nhân 1977 HOÀNG THỊ DIỄM Công Nhân 1978 0386212381

3 LÁ 5 HUỲNH MỸ GIANG 18/09/2019 Nữ HUỲNH CÔNG HỘI

Lao Động Tự 

Do 1982

HUỲNH PHẠM XUÂN 

THẢO

Lao Động Tự 

Do 1983 0966362800

4 LÁ 5 HUỲNH MỸ GIAO 18/09/2019 Nữ HUỲNH CÔNG HỘI

Lao Động Tự 

Do 1982

HUỲNH PHẠM XUÂN 

THẢO

Lao Động Tự 

Do 1983 0966362800

5 LÁ 5 ĐẶNG GIA HÂN 19/03/2019 Nữ ĐẶNG GIA LINH 2000 0392647077

6 LÁ 5 NGUYỄN KIM HẬU 18/03/2019 Nữ

NGUYỄN VĂN 

CHUYỆN IT 1989

LƯƠNG THỊ MỸ 

XIÊNG Nội Trợ 1986 0968671844

7 LÁ 5

NGUYỄN KHÁNH 

HÙNG 12/02/2019 Nam

NGUYỄN KHÁNH 

DUY 1989 THẠCH NGỌC LÀNH 1988 0908098774

8 LÁ 5

NGUYỄN QUỲNH 

HƯƠNG 04/06/2019 Nữ NGUYỄN Y SĨ Y SĨ 1985

HÀ THỊ THÙY 

TRANG NỘI TRỢ 1996 0938572642

9 LÁ 5

HÀ NHẬT TUẤN 

KHANG 17/12/2019 Nam HÀ NHẬT TUẤN 1979

NGUYỄN THỊ THU 

THẢO 1982 0963760887

10 LÁ 5

NGUYỄN MINH 

KHANG 25/01/2019 Nam

NGUYỄN KIÊN 

CƯỜNG Công Nhân 1977 NGUYỄN THỊ THẮM Giáo Viên 1991 0375229308

11 LÁ 5

NGUYỄN THÁI BẢO 

KHANG 26/11/2019 Nam

NGUYỄN VIỆT 

CƯỜNG 1994

THÁI THỊ HOÀNG 

NHUNG 1997 0963760760

12 LÁ 5 TRẦN BẢO KHANG 08/08/2019 Nam TRẦN MINH SANG 1994 TRẦN THỊ MỸ NHÀN 1995 0349389828

13 LÁ 5 TRẦN BẢO LÂM 04/03/2019 Nam TRẦN VĂN HÊN TỰ DO 1972

HUỲNH THỊ ÁNH 

THU NỘI TRỢ 1976 0348965518

14 LÁ 5 TRƯƠNG GIA LINH 12/06/2019 Nữ

TRƯƠNG THỊ YẾN 

NHƯ CÔNG NHÂN 2001 0985830317

15 LÁ 5

LÂM NGỌC BẢO 

LONG 18/10/2019 Nam LÂM VÔ EM

CÔNG 

NHÂN 1986 PHẠM THỊ MỸ THU CÔNG NHÂN 1986 0961754413

16 LÁ 5

TRẦN NHẤT THIÊN 

MINH 06/08/2019 Nam

TRẦN NHẤT NGỌC 

HẢI Kinh Doanh 1982 TRẦN THỊ MỸ LINH Nội Trợ 1987 0909398004

17 LÁ 5 VÕ KHÔI NGUYÊN 18/05/2019 Nam VÕ VĂN HẬU 1990 TRẦN THỊ MAI THU 1994 0342497552

18 LÁ 5 TỐNG HOÀI PHƯỚC 22/08/2019 Nam TỐNG QUỐC THỜI Tài Xế 1986 0375125578

TRƯƠNG THỊ TRÚC 

LY Công Nhân 1992 0384067698

19 LÁ 5 LÊ HOÀNG QUÂN 03/04/2019 Nam LÊ QUANG 1983 0901430997 LƯƠNG KIM TRANG 1989

20 LÁ 5 TRƯƠNG TẤN SANG 28/11/2019 Nam TRƯƠNG TẤN PHÚC

Lao Động Tự 

Do 1988 0902578189 NGUYỄN THỊ THU Nội Trợ 1991 0366888751

21 LÁ 5

NGUYỄN NGỌC 

BĂNG TÂM 17/02/2019 Nữ

NGUYỄN QUỐC 

HƯNG

Lao Động Tự 

Do 1983 0879465588

NGUYỄN THỊ THANH 

HƯƠNG Công Nhân 1989 0918161302

22 LÁ 5

TRẦN NGỌC ANH 

THƯ 27/10/2019 Nữ TRẦN THÁI BÌNH SỬA XE 1980 TRẦN NGỌC LIỄU BUÔN BÁN 1984 0906309432

23 LÁ 5 PHẠM NHẬT THUẬN 02/01/2019 Nam

PHẠM VĂN TÙNG 

LÂM THỢ HỒ 1984 LÊ HỒNG TRÂM BUÔN BÁN 1984 0848679525

24 LÁ 5 PHAN NGỌC TRINH 26/07/2019 Nữ PHAN VĂN NA

CÔNG 

NHÂN 1975 TRẦN THỊ GỌN NỘI TRỢ 1982 0937049874

25 LÁ 5

NGUYỄN NGỌC 

TUYẾT   16/01/2019 Nữ

NGUYỄN VĂN 

ĐOÀN 1990 ĐOÀN THỊ HỒNG 1996

26 LÁ 5 LÊ KHÁNH VY 21/01/2019 Nữ

NGUYỄN QUỐC 

ANH LÁI XE 1986 LÊ THỊ NGỌC LÀNH NỘI TRỢ 1983 0962507213

27 LÁ 5

NGUYỄN NGỌC NHƯ 

Ý 02/08/2019 Nữ NGUYỄN TẤN ĐẠT 1986

NGUYỄN THỊ KIM 

SON 1995 0963760680

28 LÁ 5

NGUYỄN LÊ HOÀNG 

YẾN 01/11/2019 Nữ NGUYỄN VĂN PHÚC

Lao Động Tự 

Do 1984 0983032053 LÊ THỊ THANH Thợ May 1986 0368306329

DANH SÁCH HỌC SINH  


